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NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI 

 

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 
 

1. Trước mỗi buổi học, các em đọc trước phần Lý thuyết của mỗi bài học trong SGK 

và trong tài liệu này. 

 

2. Sau các buổi học trực tuyến, các em hoàn thành phần Bài tập trong tài liệu này, 

nộp cho GV qua địa chỉ mail hoặc zalo của GV. Bài làm có thể đánh máy hoặc 

viết tay. Chú ý ghi rõ họ tên và lớp của các em khi nộp bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIẾT  

 

 

TRI THỨC CẦN NẮM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HƯỚNG DẪN  

PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN 

 

 
Trả lời câu hỏi: 

 
1. Câu chuyện trên được kể bằng ngôi thứ mấy ? 
 
2. Trải nghiệm của nhân vật “tôi” được kể lại với 
những sự việc chính nào ? 
 
3. Chỉ ra những chi tiết nhân vật “tôi” sử dụng yếu 
tố miêu tả khi kể lại trải nghiệm. Việc sử dụng các 
yếu tố đó có tác dụng gì? 
 
4. Nhân vật “tôi” đã nhận ra ý nghĩa gì của trải 
nghiệm ? Vì sao ý nghĩa đó nên được trình bày 
trong đoạn cuối của bài văn ? 
 
5. Từ câu chuyện trên, em học được điều gì về cách 
kể lại một trải nghiệm của bản thân ? 
 
 



 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VIẾT  

 
Đề : Viết một bài văn khoảng 400 chữ kể lại 
một trải nghiệm của bản thân 
 
Quy trình viết bài văn kể lại một trải nghiệm của 
bản thân gồm 4 bước chính: 
 
BƯỚC 1. Chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, 
thu thập tư liệu) 
- Đọc kỹ đề bài để xác định: Đề bài yêu cầu viết về 
vấn đề gì ? Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì ? 
(Hồi tưởng lại những kỷ niệm đáng nhớ. Ví dụ: một 
kỷ niệm sâu sắc với gia đình/ bạn bè ; một lỗi lầm 
của bản thân ; một lần được khám phá một vùng 
đất mới hoặc quyển sách mới ; khoảnh khắc khi 
chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen bạn bè 
mới) 
 
- Thu thập tư liệu:  
(Tìm tư liệu cho bài viết bằng một số cách sau: nhớ 
lại những sự việc, trải nghiệm đã để lại cho em kỷ 
niệm sâu sắc ; tìm lại những hình ảnh đã lưu giữ có 



liên quan đến trải nghiệm của em ; đọc lại câu 
chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”, “Vừa nhắm 
mắt vừa mở cửa sổ” và bài viết để học cách tác giả 
kể trải nghiệm của họ. ) 
 
BƯỚC 2. Tìm ý, lập dàn ý 
- Phác thảo ý tưởng cho bài viết với những câu hỏi 
gợi ý sau: 
Tôi muốn kể câu chuyện gì ? Kể cho ai nghe ? 
Chuyện xảy ra ở đâu, khi nào ? 
Những sự kiện gì mà tôi còn nhớ ? 
Cảm xúc, suy nghĩ của tôi lúc đó thế nào ? 
Sự việc đã xảy ra có ý nghĩa gì với tôi ? 
(HS viết ra bất cứ từ / cụm từ nào nảy sinh trong 
đầu, liên quan đến trải nghiệm mà mình muốn 
kể.) 
 
- Em sẽ sắp xếp các ý đã tìm trên theo một dàn ý 
như sau:  
MB : Giới thiệu chung về không gian, thời gian 
xảy ra câu chuyện. 
TB :  
+ Thời gian, không gian diễn ra câu chuyện và 
những nhân vật có liên quan. 



+ Kể lại các sự việc theo trình tự diễn ra của 
chúng, kết hợp với các yếu tố miêu tả. 
KB : Trình bày ý nghĩa của trải nghiệm đối với 
bản thân. 
 
- HS có thể sử dụng hình ảnh hoặc tranh vẽ để minh 
họa cho câu chuyện của mình. 
 
BƯỚC 3. Viết bài 
(HS viết bài làm vào phiếu học tập số 14) 
GV nhắc HS dựa vào dàn ý trên để viết thành một 
bài văn kể chuyện hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm 
bảo thể hiện được đặc điểm của của kiểu bài kể lại 
một trải nghiệm của bản thân. Cần đảm bảo kể đủ 
các sự việc chính. Có thể lược bớt các tình tiết nhỏ, 
rườm rà. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về độ dài 
(khoảng 400 chữ). 
 
 
BƯỚC 4. Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm 
 
* HS xem lại và chỉnh sửa qua bảng kiểm  
(Bảng kiểm kèm theo phiếu học tập số 14) 



HS đọc lại câu chuyện của mình và kiểm tra, điều 
chỉnh bài viết (dùng bút khác màu) bằng cách: 
- Đọc kỹ toàn bài và khoanh tròn lỗi chính tả, lỗi 
dùng từ (nếu có). Sau đó, sửa lại các lỗi đó. 
- Gạch chân những câu sai ngữ pháp (nếu có) bằng 
cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho 
đúng. 
- Sắp xếp lại các sự việc nếu thấy cần thiết. 
- Bổ sung những từ ngữ chuyển tiếp giữa các sự 
việc để thể hiện rõ trình tự xảy ra sự việc. 
- Chi tiết hóa những thông tin đã có trong câu 
chuyện bằng những hình ảnh được cảm nhận từ 
nhiều giác quan hoặc những đoạn đối thoại. 
- Bổ sung những câu văn thể hiện trực tiếp hoặc 
gián tiếp ý nghĩa của trải nghiệm.  
- Em hãy trình bày bài viết cho các bạn trong nhóm 
nghe và nhờ bạn góp ý để bài viết hoàn chỉnh hơn. 
- Tiếp theo, hãy đọc bài làm của các bạn khác và 
giúp bạn chỉnh sửa bài làm (nếu cần thiết). 
 
* Rút kinh nghiệm: Nếu được viết lại bài này, em sẽ 
điều chỉnh như thế nào để bài viết tốt hơn ?  
 
 



PHIẾU HỌC TẬP 14 
 

Đề : Viết một bài văn khoảng 400 chữ kể lại 
một trải nghiệm của bản thân 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BẢNG KIỂM BÀI VIẾT KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM 
CỦA BẢN THÂN 

 
Các 

phần 
của bài 

viết 

Nội dung kiểm tra Đạt Chưa 
đạt 

 
 

MỞ 
BÀI 

Dùng ngôi thứ nhất để kể. 
 

  

Giới thiệu sơ lược về trải 
nghiệm. 
 

  

Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, 
hấp dẫn đối với người đọc. 

  

 
 
 

THÂN 
BÀI 

Trình bày chi tiết về thời gian, 
không gian, hoàn cảnh xảy ra 
câu chuyện. 

  

Trình bày chi tiết các nhân vật 
liên quan.  
 

  

Trình bày các sự việc theo trình 
tự hợp lý, rõ ràng. 
 

  

Kết hợp kể và tả.   

KẾT 
BÀI 

Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối 
với bản thân. 
 

  



 
BẢNG CHẤM ĐIỂM BÀI VIẾT KỂ LẠI MỘT TRẢI 

NGHIỆM CỦA BẢN THÂN 
Tiêu 
chí 

Mức độ 
Mức 3 

(1 điểm) 
Mức 2 

(0.5 điểm) 
Mức 1 

(0.25 điểm) 
Mức 0 
(0 điểm) 

Trình 
bày 

-Bài viết 
đầy đủ 3 
phần: MB, 
TB, KB.  
-Bài văn 
trình bày 
sạch sẽ, ít 
gạch xóa. 

-Bài viết 
đầy đủ 3 
phần: MB, 
TB, KB. 
-Trình bày 
chưa sạch 
sẽ, chữ viết 
chưa rõ 
ràng. 

-Bài viết 
thiếu MB 
hoặc KB. 
-Gạch xóa 
nhiều, chữ 
viết khó 
đọc. 

-Bài viết 
thiếu MB 
và KB. 
-Trình 
bày cẩu 
thả, chữ 
viết rất 
khó đọc. 

Chọn 
được 
trải 
nghiệm 
để kể 

Lựa chọn 
được trải 
nghiệm 
thú vị, có 
ý nghĩa 
sâu sắc. 

Lựa chọn 
được trải 
nghiệm có 
ý nghĩa. 

Lựa chọn 
được trải 
nghiệm để 
kể nhưng 
chưa có ý 
nghĩa. 

Chưa lựa 
chọn 
được trải 
nghiệm để 
kể. 

Nội 
dung 
câu 
chuyện  

Nội dung 
câu 
chuyện 
phong 
phú, hấp 
dẫn. 

Nội dung 
câu chuyện 
phong phú. 

Nội dung 
câu chuyện 
còn sơ sài. 

Chưa rõ 
nội dung 
câu 
chuyện. 



Các sự 
kiện, chi 
tiết rõ 
ràng, 
thuyết 
phục. 

Các sự 
kiện, chi 
tiết khá rõ 
ràng. 

Các sự kiện, 
chi tiết vụn 
vặt, chưa  
rõ ràng. 

Chưa có 
sự kiện/ 
chi tiết rõ 
ràng, cụ 
thể. 

Có lời đối 
thoại sinh 
động giữa 
các nhân 
vật. 

Có một số 
lời đối 
thoại giữa 
các nhân 
vật. 

Lẫn lộn lời 
kể chuyện 
và lời thoại 
của nhân 
vật. 

Không có 
lời đối 
thoại  
giữa các 
nhân vật. 

Lời kể 
chuyện 
kết hợp 
với lời văn 
tả cảnh, tả 
người... 
sinh động. 

Có một số 
chi tiết tả 
cảnh, tả 
người. 

Chi tiết tả 
cảnh, tả 
người rất 
sơ sài hoặc 
nhầm lẫn. 

Không có 
chi tiết tả 
cảnh, tả 
người. 

Tính 
liên kết 
của câu 
chuyện 

Các sự 
kiện, chi 
tiết được 
liên kết 
chặt chẽ, 
logic, 
thuyết 
phục. 

Các sự 
kiện, chi 
tiết thể 
hiện được 
mối liên 
kết nhưng 
đôi chỗ 
chưa chặt 
chẽ. 

Các sự kiện, 
chi tiết 
chưa thể 
hiện được 
mối liên kết 
chặt chẽ, 
logic, xuyên 
suốt. 

Các sự 
kiện, chi 
tiết hoàn 
toàn 
không có 
sự liên 
kết. 



Thống 
nhất về 
ngôi kể 

Ngôi kể 
nhất quán 
trong toàn 
bộ câu 
chuyện. 

Ngôi kể 
hầu như 
nhất quán 
trong toàn 
bộ câu 
chuyện (có 
một vài 
chỗ nhầm 
lẫn từ 
xưng hô). 

Ngôi kể hầu 
như nhất 
quán trong 
toàn bộ câu 
chuyện (có 
nhiều chỗ 
nhầm lẫn từ 
xưng hô). 

Ngôi kể 
chưa nhất 
quán 
trong toàn 
bộ câu 
chuyện 
(từ xưng 
hô lộn 
xộn, khó 
hiểu). 

Diễn 
đạt 

-Vốn từ 
ngữ rất 
phong 
phú, có từ 
hay, biểu 
cảm, kiểu 
câu đa 
dạng.  
-Không 
mắc lỗi 
chính tả, 
lỗi ngữ 
pháp, lỗi 
dùng từ. 

-Vốn từ 
ngữ khá 
phong phú, 
kiểu câu 
khá đa 
dạng.  
 
-Mắc một 
vài lỗi 
chính tả, 
lỗi ngữ 
pháp, lỗi 
dùng từ. 

-Vốn từ ngữ 
chưa phong 
phú, kiểu 
câu đơn 
điệu.  
 
-Mắc khá 
nhiều lỗi 
chính tả, lỗi 
ngữ pháp, 
lỗi dùng từ. 

-Vốn từ 
ngữ 
nghèo 
nàn, kiểu 
câu đơn 
điệu.  
 
-Mắc rất 
nhiều lỗi 
chính tả, 
lỗi ngữ 
pháp, lỗi 
dùng từ. 

Sáng 
tạo 

Có một số 
chỗ thể 
hiện quan 
điểm 

Có sự thể 
hiện quan 
điểm mới/ 
cách nhìn 

Có sự thể 
hiện quan 
điểm mới/ 
cách nhìn 

Chưa thể 
hiện quan 
điểm 
mới/ cách 



mới/ cách 
nhìn mới/ 
cách diễn 
đạt độc 
đáo... 
mang lại 
cảm giác 
thú vị. 

mới/ cách 
diễn đạt 
độc đáo...  

mới/ cách 
diễn đạt 
độc đáo... 
nhưng chưa 
đạt hiệu 
quả. 

nhìn mới/ 
cách diễn 
đạt độc 
đáo...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NÓI VÀ NGHE  

 

 
ĐỀ : Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với 

bản thân 
 
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, 
không gian và thời gian nói. 
 
Mục đích 
nói (WHY) 

Em kể về trải nghiệm đáng nhớ của 
mình nhằm mục đích gì ? 
 

Người nghe 
(WHO) 
 

Người nghe của em là ai ?  
 
Họ muốn nghe những gì về trải 
nghiệm của em ?   
 
Họ có quan niệm như thế nào khi 
nghe về những trải nghiệm của 
người khác ? 
 

Đề tài nói 
(WHAT) 

Nội dung mà bài nói này yêu cầu là 
gì? 



  
 

Không gian 
nói 
(WHERE) 
 

Em sẽ nói ở đâu ? Trong lớp học hay 
trong hội trường ?   
 
Địa điểm trang trọng hay không ?  
 
Địa điểm đó có các phương tiện như 
micro, màn chiếu, loa ... hay không ? 
 
Có ai khác cùng trình bày với em 
không ?  
 

Thời gian 
nói (WHEN) 
 

Em có bao nhiêu phút để trình bày 
bài nói của mình ? 
 
Với dung lượng thời gian như vậy, 
em nên nói những gì ? 
 

 
Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý 
(HS xem lại dàn ý trong phần “Viết”) 
 
 



BẢNG KIỂM  
KỸ NĂNG KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM 

ĐÁNG NHỚ ĐỐI VỚI BẢN THÂN 
 

Nội dung kiểm tra 
 

Đạt Chưa 
đạt 

Bài trình bày có đủ ba phần: giới 
thiệu, nội dung và kết thúc 

  

Câu chuyện kể về trải nghiệm của 
người nói. 

  

Câu chuyện được giới thiệu rõ 
ràng về (các) nhân vật, không gian, 
thời gian xảy ra. 

  

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ 
nhất. 

  

Các sự việc được kể theo trình tự 
hợp lý. 

  

Kết hợp kể và tả khi kể.   
Trình bày suy nghĩ/ bài học rút ra 
từ câu chuyện. 

  

Giọng kể to, rõ, mạch lạc, thể hiện 
cảm xúc phù hợp với nội dung câu 
chuyện. 

  

Người nói tự tin, nhìn vào người 
nghe khi nói, sử dụng giọng kể, nét 
mặt, cử chỉ hợp lý. 

  

 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KỂ LẠI MỘT TRẢI 
NGHIỆM CỦA BẢN THÂN 

 
HS:  
NHÓM:  
 
Đánh giá HS:  
NHÓM:  

 
Tiêu chí 

Mức độ 
Mức 3 

(1 điểm) 
Mức 2 

(0.5 điểm) 
Mức 1 
(0 điểm) 

Bố cục  
 

Bài kể có đầy 
đủ các phần 
giới thiệu, nội 
dung và kết 
thúc. 

Bài kể thiếu 
phần giới 
thiệu hoặc 
kết thúc. 

Bài kể thiếu 
phần giới 
thiệu và kết 
thúc. 

Nội dung 
 

Nội dung bài 
kể sâu sắc, hấp 
dẫn. 

Nội dung 
bài kể còn 
sơ sài. 

Chưa rõ nội 
dung bài kể. 

Trình tự kể 
 

Các chi tiết kể 
theo trình tự 
hợp lý. 

Một số chi 
tiết kể chưa 
theo trình 
tự hợp lý. 

Các chi tiết 
kể lộn xộn, 
bất hợp lý. 

Giới thiệu 
không gian, 
thời gian, 
nhận vật 
trong câu 
chuyện kể. 
 

Giới thiệu rõ 
ràng về (các) 
nhân vật, 
không gian, 
thời gian xảy 
ra. 

Có giới 
thiệu rõ 
ràng về 
(các) nhân 
vật, không 
gian, thời 
gian xảy ra 

Không giới 
thiệu rõ ràng 
về (các) 
nhân vật, 
không gian, 
thời gian xảy 
ra.. 



nhưng chưa 
rõ ràng/ 
chưa hợp 
lý. 

Ngôi xưng 
hô 
 

Dùng ngôi thứ 
nhất để kể. 

 Không dùng 
ngôi thứ 
nhất để kể. 

Liên kết 
 

Các câu trong 
bài kể  được 
liên kết chặt 
chẽ, hợp lý, 
thuyết phục. 

Các câu 
trong bài kể 
chưa thể 
hiện được 
mối liên kết 
chặt chẽ, 
hợp lý 
xuyên suốt. 

Các câu 
trong bài kể 
hoàn toàn 
không có sự 
liên kết. 

Cảm xúc  
 

Bộc lộ cảm xúc 
sinh động, phù 
hợp với nội 
dung kể. 

Bộc lộ cảm 
xúc phù 
hợp với nội 
dung kể. 

Chưa thể 
hiện cảm xúc 
phù hợp với 
nội dung kể. 

Phong cách 
 

Tự tin, giọng 
nói rõ ràng, có 
cử chỉ điệu bộ 
hợp lý. 
 

Giọng nói 
đôi chỗ 
chưa rõ 
ràng, chưa 
kết hợp cử 
chỉ điệu bộ 
hợp lý. 

Chưa tự tin, 
giọng nói 
nhỏ, chưa rõ 
ràng, chưa 
kết hợp cử 
chỉ điệu bộ 
hợp lý. 

Diễn đạt 
 

-Vốn từ ngữ 
rất phong phú, 
có từ hay, biểu 

-Vốn từ ngữ 
chưa phong 
phú, kiểu 

-Vốn từ ngữ 
nghèo nàn, 
kiểu câu đơn 
điệu.  



cảm, kiểu câu 
đa dạng.  
-Không mắc lỗi 
ngữ pháp, lỗi 
dùng từ. 

câu đơn 
điệu.  
-Mắc khá 
nhiều lỗi 
ngữ pháp, 
lỗi dùng từ. 

-Mắc rất 
nhiều lỗi ngữ 
pháp, lỗi 
dùng từ. 

Sáng tạo 
 

Có một số chỗ 
thể hiện suy 
nghĩ mới mẻ 
sâu sắc/ cách 
diễn đạt độc 
đáo... mang lại 
cảm giác thú 
vị. 

Có sự thể 
hiện suy 
nghĩ-cảm 
xúc/ cách 
diễn đạt 
khá độc 
đáo... 
nhưng chưa 
đạt hiệu 
quả. 

Chưa có sự 
thể hiện suy 
nghĩ riêng, 
chưa có cách 
diễn đạt độc 
đáo...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BẢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM 

 

Nội dung  
yêu cầu 

Mức đánh giá 
 

TỐT ĐẠT 
CHƯA ĐẠT 

 
Hoa t đo  ng 
cu a nho m 
trươ ng 

Nho m 
trươ ng co  
na ng lư c 
đie u khie n 
nho m 
tha o lua  n, 
pha n co ng 
nhie  m vu  
hơ p ly , 
to ng hơ p 
đươ c 
tho ng tin. 
 

Nho m trươ ng co  
sư  đie u khie n 
nho m tha o lua  n 
nhưng pha n co ng 
nhie  m vu  chưa 
hơ p ly  hoa  c chưa 
to ng hơ p đươ c 
tho ng tin. 

Nho m 
trươ ng chưa 
đie u khie n 
đươ c nho m 
tha o lua  n, 
chưa pha n 
co ng nhie  m 
vu  hơ p ly , 
chưa to ng 
hơ p đươ c 
tho ng tin. 

Hoa t đo  ng 
cu a tha nh 
vie n trong 
nho m 

Ca c tha nh 
vie n ta  p 
trung tha o 
lua  n, hoa n 
tha nh 
nhie  m vu  
đươ c giao. 

Ca c tha nh vie n 
hoa n tha nh nhie  m 
vu  đươ c giao, 
nhưng trong qua  
trì nh tha o lua  n 
chưa nghie m tu c, 
co  như ng tha nh 
vie n chưa tì ch cư c 
tham gia hoa t 
đo  ng nho m. 

Ca c tha nh 
vie n chưa 
ta  p trung 
tha o lua  n, 
chưa hoa n 
tha nh nhie  m 
vu  đươ c 
giao. 



 
 

   
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


